
 
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 

BÀI ÔN THỨ HAI  

1.Tập đọc:  

     Đọc các bài tập đọc thuộc tuần 24 trả lời các câu hỏi trong SGK TV tập 2 lớp 4. 

 

 2. Chính tả: 

            Viết chính tả bài Họa sĩ Tô NGỌC VÂN . ( SGK TV tập 2 trang 56) 

 

3. Tập làm văn: 

Lập dàn ý cho bài văn tả cây cối mà em yêu thích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BÀI ÔN THỨ BA  

Câu 1: Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây: 

A. Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử 

số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. 

B. Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số 

của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. 

C. Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta quy đồng phân số rồi cộng hai tử 

số với nhau. 

D. Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên 

mẫu số lớn hơn. 

Câu 2: Phép cộng phân số không có tính chất nào dưới đây? 

A. Tính chất nhân với số 1 

B. Tính chất giao hoán 

C. Tính chất kết hợp 

D. Tính chất cộng với số 0 



                                       

 

 

BÀI ÔN THỨ TƯ ( 23/03/2022) 

Câu 1. Chọn bài tập a hoặc b: 

a) Điền truyện hoặc chuyện vào chỗ trống: 

Kể ....... phải trung thành với ......... phải kể đúng các tình tiết của câu ........ các nhân vật có 

trong ........ Đừng biến giờ kể ...... thành giờ đọc........ 

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm: 

- Mơ hộp thịt ra chỉ thấy toàn mơ. 

- Nó cứ tranh cai, mà không lo cai tiến công việc. 

- Anh không lo nghi ngơi 

Anh phải nghi đến sức khoẻ chứ! 

Câu 2. Em đoán xem đây là những chữ gì. Viết vào chỗ trống những chữ em đoán. 

a) Để nguyên - loại quả thơm ngon 

Thêm hỏi - co lại chỉ còn bé thôi. 

Thêm nặng - mới thật lạ đời 

Bỗng nhiên thành vết xoong nồi nhọ nhem. 

Là các chữ:................................ 

b) Bình thường dùng gọi chân tay 

Muốn có bút vẽ - thêm ngay dấu huyền 

Thêm hỏi - làm bạn với kim 

Có dấu nặng, đúng người trên mình rồi 

Là các chữ:....................... 

Câu 3. Gạch dưới những câu kể Ai là gì? trong các câu dưới đây. Nêu tác dụng của từng 

câu. 

- Thì ra đó là một thứ máy cộng trừ mà Pa-xcan đã đặt hết tình cảm của người con vào 

việc chế tạo. 



- Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử 

hiện đại. 

- Lá là lịch của cây. 

- Cây lại là lịch đốt. 

- Trăng lặn rồi trăng mọc 

Là lịch của bầu trời. 

- Bà tính nhẩm Mẹ ơi, 

Mười ngón tay là lịch 

- Con tới lớp, tới trường 

Lịch lại là trang sách. 

- Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đạm, 

bay rất xa, lâu tan trong không khí. 

Câu 4. Viết đoạn văn ngắn có câu kể Ai là gì? Để giới thiệu về các bạn trong lớp (hoặc giới 

thiệu từng người trong ảnh chụp gia đình em). 

Câu 5. Đánh dấu X vào ☐ trước câu thơ có dạng Ai là gì? Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong 

mỗi câu vừa tìm được. 

☐ Người là Cha, là Bác, là Anh 

☐ Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ. 

☐ Quê hương là chùm khế ngọt 

☐ Cho con trèo hỏi mỗi ngày. 

☐ Quê hương là đường đi học 

☐ Con về rợp bướm vàng bay. 

Câu 6. Điền vào chỗ trống những từ ngữ thích hợp để tạo câu kể Ai là gì? 

.............là một thành phố lớn. 

............. là quê hương của nhũng làn điệu dân ca quan họ. 

............. là nhà thơ. 

............. là nhà thơ lớn của Việt Nam. 

 



 

 

 

                                 BÀI ÔN THỨ NĂM (24/03/2022) 

 

Bài 3: Khi bể chưa có nước, người ta mở cùng lúc ba vòi nước, trong đó hai vòi 

chảy vào bể, còn vòi thứ ba rút nước từ bể. Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được ½ bể, 

vòi thứ hai chảy được 2/5 bể, vòi thứ ba chảy ra hết ¼ bể. Hỏi trong 1 giờ, ba vòi 

chảy được bao nhiêu phần bể? 

Bài 4: Một cửa hàng buổi sáng bán được 1/12 tổng số gạo, buổi chiều bán được 

nhiều hơn buổi sáng 2/5 tổng số gạo. Hỏi số gạo còn lại chiếm bao nhiêu phần 

tổng số gạo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 4 

Unit 8: I’d like a melon 

Lesson 5-6 

 

A. BÀI HỌC 

 

NEW WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ, cụm từ 3 dòng: 

1. sauce: nước chấm 

2. mushrooms: nấm 

3. pastry: vỏ bánh 

4. garlic: tỏi 

5. bean sprouts: giá đỗ 

GRAMMAR: Các em viết vào vở mỗi câu 3 dòng: 

Size                      Color 

Big                         green 

Small                      red 

Long                       green 

I have a big green watermelon. 

You need two small red apples. 

She wants three long green cucumbers. 

 

 

 

 



 

 

B. BÀI TẬP 

 

I. Read and Write: Movie theater, swimming pool, museum, library, café 

 

1. People come here to play and exercise in the water………………………… 

2. People sit in here and watch movies………………………. 

3. You can drink coffee and juice here. You can also eat 

cake………………………….. 

4. You can see paintings and objects from many years in the 

past……………………………… 

5.You can read books here. You must be quiet……………………. 

II. Write the verb 

1. I………………….my homework. 

2. She doesn’t……………………to school. 

3. We ……………………….outside. 

4. They………………….dressed. 

     5.He doesn’t……………….his teeth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN NGÀY THỨ BA  
2. Đáp án 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 

A A D B A 

 

 

 

ĐÁP ÁN NGÀY THỨ TƯ  

Câu 1. Chọn bài tập a hoặc b: 

a) Điền truyện hoặc chuyện vào chỗ trống: 

Kể chuyện phải trung thành với truyện, phải kể đúng các tình tiết của câu chuyện, các 

nhân vật có trong truyện. Đừng biến giờ kể chuyện thành giờ đọc truyện. 

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in nghiêng: 

- Mở hộp thịt ra chỉ thấy toàn mỡ. 

- Nó cứ tranh cãi, mà không lo cải tiến công việc. 

- Anh không lo nghỉ ngơi. Anh phải nghĩ đến sức khỏe chứ! 

Câu 2. Em đoán xem đây là những gì. Viết vào chỗ trống những chữ em đoán. 

a) Để nguyên - loại quả thơm ngon 

Thêm hỏi - co lại chỉ còn bé thôi 

Thêm nặng - mới thật lạ đời 

Bỗng nhiên thành vết xoong nồi nhọ nhem. 

b) Bình thường dùng gọi chân tay 

Muốn có bút vẽ - thêm ngay dấu huyền 

Thêm hỏi - làm bạn với kim 

Có dấu nặng, đúng người trên mình rồi. 

Là các chữ: 

nho - nhỏ - nhọ 

Là các chữ: 

chi - chì - chỉ- chị 

 

 

 



 

Câu 3. Gạch dưới những câu kể Ai là gì? trong các câu dưới đây và ghi vào chỗ trống tác 

dụng của từng câu: 

Câu kể Ai là gì? Tác dụng 

- Thì ra đó là môt thứ máy cộng trừ mà 

Pa-xcan đã đặt hết tình cảm của người 

con vào viêc chế tạo. 

- Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên 

thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính 

điện tử hiện đại. 

- Lá là lịch của cây. 

- Cây lại là lịch đốt. 

- Trăng lặn rồi trăng mọc 

Là lịch của bầu trời. 

- Bà tính nhẩm Mẹ ơi, 

Mười ngón tay là lịch 

- Con tới lớp, tới trường 

Lịch lại là trang sách. 

- Sầu riêng là loại trái quý của miền 

Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi 

thơm đạm, bay rất xa, lâu tan trong không 

khí. 

Giới thiệu về thứ máy mới. 

Câu nêu nhận định về giá trị chiếc máy tính đầu tiên. 

Câu nêu nhận định. 

Câu nêu nhận định. 

Câu nêu nhận định. 

Câu nêu nhận định. 

Câu nêu nhận định. 

Vừa nêu nhận định vừa hàm ý giới thiệu. 

Câu 4. Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu có câu kể Ai là gì? để giới thiệu về các bạn trong 

lớp (hoặc giới thiệu từng người trong ảnh chụp gia đình em) 

Đây là ảnh chụp gia đình mình. Người ở ngồi trên ghế này là ông nội mình. Ông là sĩ quan 

về hưu đấy! Ngồi bên cạnh là bà nội mình. Xem này, ở trong hình thôi mà ánh mắt của bà 

cũng toát lên được vẻ đẹp hiền từ. Đứng cạnh ông nội là ba mình. Người ôm vai bà nội 

mình là mẹ mình đấy! Trông mẹ mình thật là đẹp phải không? Cạnh mẹ mình là em gái nhỏ 

của mình. Bé đang là học sinh lớp 1. Và đây, là mình. Khi chụp tấm hình này mình đang 

học lớp ba. Trông mình thật là buồn cười! 

 



 

 

Câu 5. Đánh dấu X vào trước câu thơ có dạng Ai là gì?. Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong 

mỗi câu vừa tìm được. 

x Người là Cha, là Bác, là Anh. 

x Quê hương là chùm khế ngọt. 

x Quê hương là đường đi học. 

Câu 6. Điền vào chỗ trống những từ ngữ thích hợp để đặt câu kể Ai là gì? 

Hải Phòng là một thành phố lớn. 

Bắc Ninh là quê hương của những làng điệu dân ca quan họ. 

Xuân Quỳnh là nhà thơ.    Tố Hữu là nhà thơ lớn của Việt Nam. 

 

ĐÁP ÁN THỨ NĂM 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 4 

I/  

1. Swimming pool 

2. Movie theater 

3. Café 

4. Museum  

5. Library  

II.  

1. Do                                                     2.go/walk 

3.play/go                                               4. Get                                  5.brush 


